
           TỔNG CỤC THUẾ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH HOÀ BÌNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /CTHBI-TTHT                         Hoà Bình, ngày     tháng     năm      
     V/v lập và lưu giữ hồ sơ
     xác định giá giao dịch liên kết

Kính gửi: Công ty TNHH Almine Việt Nam;
Mã số thuế: 5400355077; Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương 
Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế Hòa Bình nhận được Công văn số 19/ALM/2021 ngày 05/10/2021 
của Công ty TNHH Almine Việt Nam (viết tắt là Công ty) hỏi về lập và lưu giữ hồ sơ 
toàn cầu và báo cáo tài chính hợp nhất đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Vấn 
đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019:
Tại khoản 26 Điều 3 về Giải thích từ ngữ quy định:
“26. Công ty mẹ tối cao của tập đoàn là pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực 

tiếp hoặc gián tiếp tại các pháp nhân khác của một tập đoàn đa quốc gia, không bị 
sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty 
mẹ tối cao của tập đoàn không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một 
pháp nhân nào khác trên toàn cầu.”

Tại khoản 7 Điều 43 về Hồ sơ khai thuế quy định:
“7. Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là 

công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên 
biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định hoặc người 
nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ 
lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.”

Căn cứ quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính 
phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Tại khoản 4 Điều 18 về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, 
xác định giá giao dịch liên kết quy định:

“4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá 
giao dịch liên kết là các thông tin, tài liệu, số liệu, chứng từ gồm:

...
c) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa 

quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn 
trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức 
năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài 
liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;



d) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo quy định tại 
khoản 5 Điều này và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.”

Tại khoản 5 Điều 18 quy định:
“5. Người nộp thuế có nghĩa vụ liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia:
...
đ) Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao không bắt buộc phải 

nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú thì thực hiện 
theo điều ước quốc tế về thuế.”

Tại Điều 19 về các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập 
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

“1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại 
mục III, mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, miễn lập Hồ sơ xác định 
giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp chỉ phát 
sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại 
Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp 
thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ 
tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết 
theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác 
định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát 
sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết 
phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

b) Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá 
tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa 
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế. Các giao dịch liên kết không 
thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, 
người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy 
định tại Điều 18 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát 
sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh 
thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và 
thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của 
hoạt động tài chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;
- Sản xuất: Từ 10% trở lên;
- Gia công: Từ 15% trở lên.
...”



Tại phần Ghi chú ở cuối Phụ lục III có ghi:
“Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.”
Căn cứ quy định trên và trình bày tại văn bản hỏi:
1. Về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia: Trường hợp công ty mẹ tối cao của Công 

ty không thuộc đối tượng phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại nước cư trú 
(Nhật Bản) thì thực hiện theo điều ước quốc tế về thuế. Nếu điều ước quốc tế quy định 
vẫn phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thì Công ty phải nộp cho Cơ quan thuế.

2. Về Hồ sơ toàn cầu: Trường hợp Công ty không thuộc đối tượng được miễn lập 
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 19 Nghị định 
132/2020/NĐ-CP thì có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch 
liên kết, trong đó bao gồm Hồ sơ toàn cầu theo yêu cầu. Khi lập Phụ lục III, những cột 
chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

Cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:                                      
- Như trên;                                                                                                
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;                                                               
- Các phòng NVDTPC, TTKT1, 
  TTKT2,  KK&KTT;
- Chi cục Thuế các huyện, khu vực;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TTHT(    b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương Nga
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